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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo  

năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H’Drai  
 

Căn cứ Kế hoạch số 3912/KH-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 23/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2024 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 09/03/2023 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H’Drai về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống 

bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Thực hiện 

Thông báo số 16/TB-CCCNTY ngày 20 tháng 7 năm 2024 của Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Kon Tum về việc thông báo tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo năm 

2024; 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành Kế hoạch triển khai tiêm phòng 

vắc xin Dại chó, mèo năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh dại xảy ra và lây lan 

diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng 

ngừa bệnh dại không để lây sang người. 

2. Yêu cầu: Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có 

biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chó, mèo phát dại; lập sổ sách ghi chép 

đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng; tiêm phòng bắt buộc 100% đàn chó, mèo 

trong diện tiêm phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng được tiến hành nhanh gọn, 

đúng quy trình kỹ thuật. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/7/2024 đến ngày 25/8/2024.  

2. Loại vắc xin tiêm phòng: 

- Vắc xin tiêm cho chó, mèo: Vắc xin Dại động vật (Rabisin). 

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng: 

- Đối tượng tiêm phòng: Tiêm cho đàn chó, mèo khỏe mạnh trên 03 tháng tuổi; 

không tiêm vắc xin cho chó, mèo bị bệnh, đang dưỡng bệnh hoặc quá gầy yếu. 

- Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng: Tiêm phòng cho đàn chó, mèo 

trên địa bàn huyện đảm bảo tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Căn cứ tổng đàn chó, mèo 
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hiện có, ngoài số lượng vắc xin tiêm phòng do ngân sách tỉnh cấp (theo đăng ký 

của các địa phương), tuyên truyền, vận động chủ vật nuôi tự mua vắc xin để tiêm 

phòng cho đàn chó, mèo nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. 

4. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin: 

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng 

a. Bắt giữ chó, mèo để tiêm phòng: Chủ hộ nuôi chó, mèo phải phối hợp hỗ 

trợ bắt, giữ và đeo rọ mõm cho chó, mèo để nhân viên thú y thực hiện tiêm phòng 

vắc xin (tuyệt đối không được tự động đến gần và tiêm phòng khi chưa có sự hỗ trợ 

bắt giữ của chủ vật nuôi). 

b. Vị trí tiêm: Tiêm dưới da cổ, da lưng. 

c. Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (xy lanh, kim tiêm) phù 

hợp với đối tượng tiêm phòng, lứa tuổi vật nuôi được tiêm phòng, dụng cụ tiêm 

phòng phải đảm bảo vô trùng trước khi tiêm cho động vật; trong quá trình tiêm 

phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho vật nuôi của hộ mới. 

4.2. Sử dụng và bảo quản vắc xin: 

a. Sử dụng vắc xin 

- Trước khi tiêm, phải đưa nhiệt độ của lọ vắc xin về nhiệt độ phòng 

(khoảng 250C) và lắc kỹ chai vắc xin trước khi hút vắc xin để tiêm phòng. 

- Liều lượng vắc xin đối với từng loài động vật theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất vắc xin (trước khi tiêm phòng nhân viên thú y, người thực hiện tiêm phòng 

cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đối với từng loại vắc xin). 

b. Bảo quản vắc xin 

- Tất cả các loại vắc xin đều phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo 

duy trì nhiệt độ tại ngăn chứa vắc xin từ 020C đến 080C. Tuyệt đối không được làm 

đông đá vắc xin, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin 

- Trong quá trình đi tiêm phòng, vắc xin phải được bảo quản trong thùng bảo 

ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng bảo ôn từ 020C đến 080C. Số 

lượng vắc xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng động vật dự 

kiến tiêm, tránh trường hợp mang dư thừa có thể dẫn đến hư hỏng, giám chất lượng 

của vắc xin. 

* Ghi chú: 

- Chỉ tiêm phòng cho động vật khỏe mạnh, đúng độ tuổi; thao tác cẩn thận 

đối với động vật mang thai đặc biệt là mang thai ở kỳ cuối. 

- Lưu giữ vỏ chai vắc xin sau khi sử dụng để tiêu hủy theo hướng dẫn của 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

5.  Phân bổ vắc xin và nguồn kinh phí cấp: 
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5.1. Phân bổ vắc xin, dụng cụ tiêm phòng 

STT Tên xã 
 

Số thôn 
Vắc xin 

 (liều) 

 

Ghi chú 

1 Ia Dom 05 660 Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ: 2.300 

liều; Ngân sách 

địa phương hỗ 

trợ: 319 liều 

2 Ia Đal 11 1.600 

3 Ia Tơi 05 359 

 Cộng 21 2.619 

5.2. Nguồn kinh phí cấp vắc xin, dụng cụ và tiền công tiêm phòng 

- Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng:  

Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.300 liều 

Ngân sách huyện hỗ trợ: 319 liều (từ nguồn kinh phí hoạt động của lĩnh vực 

thú y cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 

333/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024).  

- Tiền công tiêm phòng: Do ngân sách huyện hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt 

động của lĩnh vực thú y cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai 

theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2024. 

6. Báo cáo thanh quyết toán: 

6.1. Báo cáo thanh quyết toán hồ sơ tiêm phòng: Ủy ban nhân dân các xã 

thanh quyết toán hồ sơ tiêm phòng (bản gốc) gửi về Trung tâm Dịch vụ nông  

nghiệp huyện. Thống nhất sử dụng các loại biểu mẫu thanh quyết toán công tác 

tiêm phòng theo các loại biểu mẫu các Phụ lục tại Công văn số 424/CCCNTY-

QLDB  ngày 16/7/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

6.2. Báo cáo tổng hợp sau tiêm phòng: Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng báo 

cáo tổng hợp bằng văn bản với một số nội dung chính, bao gồm: Tổng hợp số 

lượng vật nuôi được tiêm phòng; số lượng vắc xin đã sử dụng, hao hụt, còn tồn...; 

đánh giá kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong trong quá trình 

tiêm phòng; đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tiêm phòng... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 

- Tổ chức tiếp nhận, mua vắc xin, cấp phát vắc xin tiêm phòng cho đàn chó, 

mèo trên địa bàn huyện; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai tiêm phòng. 
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- Thực hiện tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán theo đúng quy định. 

- Thanh toán tiền công tiêm phòng cho nhân viên thú y các xã. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị 

liên quan. 

- Tổng hợp; xác nhận số lượng vắc xin, dụng cụ đã sử dụng.  

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: 

- Thông báo, đăng tải nội dung và thời gian tiêm phòng để Nhân dân biết, 

thực hiện. 

- Tập trung tuyên truyền về lợi ích, vai trò, tác dụng của công tác tiêm phòng 

và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân về tiêm phòng, để mọi người dân hiểu 

đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân các xã:  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định 

của pháp luật và mục đích đối với việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; vai 

trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng vắc xin dại cho đàn 

chó, mèo để người dân hiểu, biết và tích cực thực hiện việc tiêm phòng. 

- Thống kê chính xác số lượng đàn chó, mèo nuôi: Chỉ đạo bộ phận thống kê, 

nhân viên thú y cơ sở, các thôn trưởng vận động Nhân dân báo chính xác số lượng đàn 

chó, mèo để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng và triển khai thực hiện 

theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

- Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng, tổ chức lực lượng, triển khai thực hiện 

tiêm phòng cho đàn chó, mèo; tiếp nhận vắc xin, dụng cụ tiêm phòng (tại Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện), quản lý và sử dụng vắc xin, dụng cụ đảm bảo đủ 

số lượng, kịp thời cho công tác tiêm phòng. 

- Thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nuôi chó, mèo trên địa bàn 

biết kế hoạch tiêm phòng để chấp hành việc tiêm phòng; huy động các lực lượng 

như thanh niên, dân quân,... tại thôn, làng phối hợp với chủ vật nuôi tổ chức cố 

định, bắt giữ đàn chó, mèo, để lực lượng thú y triển khai tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng cho đàn chó, mèo trên địa 

bàn quản lý theo đúng Kế hoạch; Chỉ đạo và giám sát nhân viên thú y xã tổ chức, 

thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn theo 

đúng kỹ thuật và đảm bảo tỷ lệ theo quy định, đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Kết thúc đợt tiêm phòng, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện). 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo năm 2024 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.  

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị tại Mục III; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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